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Hơn bốn thập kỷ vừa qua, khoa học công nghệ là động lực đối với tăng trưởng nông nghiệp của nhiều nước châu á. Thập kỷ 60 và 70, cộng đồng quốc tế và các nước châu á đẩy mạnh đầu tư và phát triển hệ thống nghiên cứu, khuyến nông đã làm nên một cuộc "Cách Mạng Xanh" - đột phá về tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo ra một bước nhảy vọt về năng suất và sản lượng lương thực, giúp nhiều vùng nông thôn châu á thoát khỏi đói nghèo. Kể từ những năm đầu thập kỷ 80, sự phát triển của khoa học công nghệ nông nghiệp có những bước tiến mới, đặc biệt ở những nền kinh tế tăng trưởng nhanh châu á. Ngành công nghệ sinh học nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, thành phần kinh tế tư nhân tham gia ngày càng sâu rộng hơn vào lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Trong xu hướng đó, một trong những thay đổi quan trọng nhất hình thành cơ cấu thị trường công nghệ mới là sự phát triển của các công ty công nghệ sinh học khoa học tư nhân trội hơn các công ty hoá học và dược phẩm trước đây. 

· Tổng quan kinh tế và nông nghiệp Châu á
· Nghiên cứu khoa học công nghệ nông nghiệp khu vực tư nhân ở Châu á
· Tác động của nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tư nhân 
· Chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học công nghệ nông nghiệp tư nhân
· Các lựa chọn chính sách cho các nước đang phát triển

I/ Tổng quan kinh tế và nông nghiệp Châu á

Giai đoạn 1980-1997, hầu hết các nước châu á đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, nông nghiệp phát triển khá, khoảng 3% trở lên, trừ Philipin. Đặc biệt, nhờ công cuộc cải cách và mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc đã đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, đặc biệt là sự phát triển mở đường của ngành nông nghiệp đã giúp tăng thu nhập và xoá đói nghèo cho một bộ phận lớn dân cư ở nông thôn, và là cơ sở cho Trung Quốc tiến hành công nghiệp hoá. Giai đoạn đầu cải cách 1980-90, tăng trưởng GDP nông nghiệp của Trung Quốc đạt tới 5,9%/năm, sau đó giảm dần xuống còn 4,3%/năm.

Bảng 1: Một số chỉ tiêu nông nghiệp các nước châu á

	Quốc gia
	GDP nông
Nghiệp (triệu USD)
	Tăng trưởng GDP nông nghiệp (%/năm)
	Giá trị xuất khẩu nông sản

(triệu USD)
	Thu nhập đầu người

(USD)

	
	1995
	1980-90
	1990-95
	1995
	1995

	Trung Quốc 

ấn độ
Malaixia
Thái Lan
Inđônêxia
Philipin
Pakistan
	146506

93984

11090

18376

33673

16320

15769
	5,9

3,1

3,8

4

3,4

1

4,3
	4,3

3,1

2,6

3,1

2,9

1,6

3,4
	14363

5494

8226

9022

5493

1881

1018
	620

340

3890

2740

980

1050

460


Nguồn: USDA. 2001. 

Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp nhanh hơn tốc độ tăng dân số đã khiến cho nhiều nước châu á đáp ứng được nhu cầu nông sản. Trong các giai đoạn 80 và 90, những yếu tố như tăng cường sử dụng giống mới, áp dụng phân bón hiệu quả và đẩy mạnh công tác thuỷ lợi đã tạo điều kiện tăng năng suất nhanh chóng, và là yếu tố chủ đạo tạo nên tăng trưởng của ngành trồng trọt ở các nước châu á. Đối với ngành chăn nuôi, những cải tiến như giống gia cầm và giống lợn mới, thức ăn chăn nuôi chất lượng cao, dịch vụ thú y tốt và phương thức quản lý tiên tiến là nhân tố chủ yếu tăng năng suất và hiệu quả của ngành.

II/ Nghiên cứu nông nghiệp khu vực tư nhân ở Châu á

Trong số các nước châu á, ấn Độ là nước có đầu tư nghiên cứu của khu vực tư nhân lớn nhất. Thập kỷ 90, khu vực tư nhân của ấn Độ đầu tư vào nghiên cứu nông nghiệp khoảng 55 triệu USD/năm. Tiếp theo là các nước Thái Lan, Malaixia và Trung Quốc khoảng 15-20 triệu USD. Philipin đầu tư 10 triệu USD, Inđônêxia và Pakistan đầu tư 6 triệu USD. Đầu tư tư nhân của Trung Quốc vào nghiên cứu còn nhỏ, chưa đầy 0,01% tổng GDP nông nghiệp. Trong khi đó, Thái Lan và Malaixia chiếm khoảng 0,1% GDP nông nghiệp.

	Biểu 1: Đầu tư nghiên cứu nông nghiệp của khu vực tư nhân một số nước châu á (triệu USD)
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Trong suốt hai thập kỷ từ 80 đến 90, đầu tư nghiên cứu nông nghiệp của khu vực tư nhân tăng mạnh ở hầu hết các nước. Trong vòng 10 năm, đầu tư cho nghiên cứu ở ấn Độ, Pakistan, Inđônêxia tăng hơn hai lần. Đặc biệt Trung Quốc từ hầu như không có nghiên cứu tư nhân đã tăng lên 13 tỷ USD. ở Philipin và Thái Lan, cũng trong giai đoạn từ 80 đến 90, đầu tư tư nhân cho nghiên cứu tăng khoảng 60-70%. Trong số các nước này, nghiên cứu tư nhân của Malaixia đóng góp nhiều nhất vào giá trị gia tăng nông nghiệp nhưng lại có mức tăng trưởng đầu tư nghiên cứu của tư nhân thấp nhất. Năm 1995, đầu tư nghiên cứu nông nghiệp tư nhân Trung Quốc chỉ chiếm 3% tổng đầu tư nghiên cứu, trong khi ở Malaixia và Philipin trên 20%. ở các nước châu á khác, con số này dao động trong khoảng 10-20%.

	Biểu 2: Tỷ trọng đầu tư nghiên cứu tư nhân các nước châu á theo lĩnh vực(%)
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	Biểu 3: Tốc độ tăng trưởng đầu tư nghiên cứu tư nhân các nước châu á theo lĩnh vực, 1985-95 (%)
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Nghiên cứu tư nhân của các nước châu á tập trung chủ yếu vào hoá chất nông nghiệp, trồng trọt và chế biến. Giai đoạn 1985-95, đầu tư nghiên cứu tư nhân trong ngành hoá chất nông nghiệp tăng trên 200%, chủ yếu là thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và công nghệ sinh học. Đầu tư nghiên cứu tư nhân vào ngành chăn nuôi cũng tăng nhanh, tăng 180% trong giai đoạn trên. Nghiên cứu tư nhân trong ngành sản xuất vật tư nông nghiệp, chế biến và trồng trọt cũng tăng nhanh chóng.

Trong hơn hai thập kỷ 80 và 90, các công ty nước ngoài đã đóng góp quan trọng trong nghiên cứu tư nhân của các nước châu á. ở Trung Quốc, nghiên cứu tư nhân chủ yếu do các công ty liên doanh tiến hành. ở Pakistan và ấn Độ, các công ty nước ngoài triển khai khoảng 1/3 tổng số các nghiên cứu nông nghiệp. Trong khi đó Malaixia chỉ có một số ít nghiên cứu do công ty nước ngoài thực hiện. ở Đông Nam á, các công ty đa quốc gia tập trung đầu tư mạnh vào nghiên cứu giống và thuốc trừ sâu. Khoảng 40% nghiên cứu giống và chăn nuôi do công ty nước ngoài thực hiện, còn ở các ngành khác chiếm tỉ lệ nhỏ hơn.

Trong những năm qua, nhiều nước châu á đã thực hiện nhiều chính sách cởi mở đối với đầu tư nghiên cứu nông nghiệp của các công ty nước ngoài. Ví dụ như Philipin và Thái Lan cho phép các công ty nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt. Trong khi một vài nước khác lại có chủ trương hạn chế đối với bên ngoài, như Malaixia và Inđônêxia đã mua lại hoặc quốc hữu hoá các doanh nghiệp nghiên cứu nông nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, dẫn đến đầu tư nước ngoài vào nghiên cứu nông nghiệp của các nước này giảm dần. 

Những nước đẩy mạnh tư do hoá thương mại thường thu hút được nhiều các doanh nghiệp nước ngoài. Thực tế cho thấy xu hướng giảm hàng rào thuế và phi thuế ở một vài nước châu á đã giúp giảm chi phí nghiên cứu, khuyến khích các công ty đa quốc gia tăng đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp, tăng khả năng chuyển giao công nghệ. Trong suốt hơn hai thập kỷ 80 và 90, Thái Lan thực hiện nhiều chính sách theo hướng tự do hoá, khuyến khích đầu tư nước ngoài nên các công ty nghiên cứu giống ngô có xu hướng chuyển dịch từ Đông Nam á sang Thái Lan, lấy Thái Lan làm cơ sở sản xuất chính để từ đó xuất khẩu giống sang các nước khác. 

III/ Tác động của nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của tư nhân đối với nông nghiệp

Các công ty tư nhân đầu tư vào nghiên cứu nông nghiệp nhằm mục tiêu mở rộng thị trường và thu lợi nhuận. Hoạt động này đã góp phần quan trọng làm tăng năng suất và sản lượng của ngành nông nghiệp, giúp tăng thu nhập nông nghiệp, xoá đói giảm nghèo. Trong những năm vừa qua ở các nước châu á, đầu tư nghiên cứu nông nghiệp của tư nhân đã tác động mạnh đến nền nông nghiệp, giúp tăng thu nhập của nông dân và lợi ích của người tiêu dùng. 

Năng suất và sản lượng 

Tác động quan trọng nhất của nghiên cứu tư nhân là giúp tăng năng suất của nhiều loại cây trồng, đặc biệt là sản xuất lương thực. ở một số nước châu á, như ấn Độ đầu tư tư nhân đã làm tăng sản lượng của ngô, hướng dương, kê, lúa miến và bông; Thái Lan là ngô và các sản phẩm vườn; Pakistan là ngô và thuốc lá... ở Philipin, nghiên cứu tư nhân làm tăng năng suất đường và giảm chi phí sản xuất chuối thông qua những biện pháp như thay đổi phương thức áp dụng phân bón cho đất, giảm lượng thuốc diệt nấm và tăng cường kỹ thuật kiểm dịch sâu hại điển hình. 

Chuyển giao công nghệ và nghiên cứu vật nuôi tư nhân đã góp phần làm tăng năng suất và giảm chi phí của các sản phẩm chăn nuôi. Từ thập kỷ 70 đến thập kỷ 90, cùng với nghiên cứu của Nhà nước, nghiên cứu tư nhân đã giúp các nước châu á tăng sản lượng gia cầm, lợn và trứng gấp 3-4 lần. Khu vực tư nhân ở nhiều nước châu á cũng đóng vai trò quan trọng trong chuyển giao và áp dụng công nghệ phù hợp nhập khẩu từ nước ngoài. 

Nhiều nghiên cứu đánh giá tác động của nghiên cứu và phát triển nông nghiệp tư nhân ở các nước đang phát triển chỉ ra rằng nghiên cứu tư nhân đã làm tăng năng suất nông nghiệp và đem lại lợi nhuận cho nông dân và người tiêu dùng. Ribeiro ước tính tỉ lệ lợi ích xã hội của nghiên cứu giống cây trồng tư nhân ở ấn Độ là 38%, phụ thuộc vào từng loại cây trồng. Echeverria cho biết nghiên cứu tư nhân các nước nhiệt đới, trừ Trung Quốc và Malaixia, tác động tích cực đến năng suất ngô. 

Phân phối thu nhập

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng sản xuất lương thực tăng trưởng đã giúp tăng lợi ích cho hộ nông dân quy mô nhỏ và người tiêu dùng thu nhập thấp. Nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến nên giá thành hạ, năng suất tăng, sản phẩm bán giá hạ hơn đã làm cho thu nhập của người tiêu dùng thu nhập thấp, hộ nông dân ít đất tăng nhanh hơn hộ nông dân quy mô lớn và tầng lớp giàu có. Nhiều trường hợp cho thấy giống gạo và ngô năng suất cao đã tác động tích cực đến phân phối thu nhập, giảm bất bình đẳng ở các nước đang phát triển. 

ở một số nước như Thái Lan, Philipin và ấn Độ, hộ nông dân quy mô lớn đã chuyển sang sản xuất giống ngô lai của tư nhân để sản xuất thức ăn gia súc, không những có lợi cho bản thân hộ nông dân mà cả người tiêu dùng. Trong khi đó, các giống lai như ngô lai, miến lai, kê ngọc và hướng dương lai đã giúp hộ tiểu nông thu được lợi nhuận lớn. ở ấn Độ, do lúa miến và kê ngọc là lương thực thiết yếu cho người nghèo, nên tăng năng suất, giảm giá thành và giảm giá của các loại cây trồng này đã giúp người tiêu dùng nghèo hưởng lợi.

Đối với ngành chăn nuôi, thông thường những tổ hợp tư nhân lớn tổ chức sản xuất gia cầm, chế biến và tiếp thị thịt, sở hữu máy ấp cung cấp gà con, máy xay cung cấp thức ăn gia súc đã tổ chức hình thức hợp đồng sản xuất liên kết với nông dân nuôi gà con và lợn choai. Công nghệ mới đã giúp những tổ hợp này hưởng lợi lớn nhất. Việc phổ biến công nghệ thương mại sản xuất trứng chậm hơn gà con nhưng sản xuất trứng hiện đã được thương mại hoá và tập trung quanh vùng đô thị. Hiện nay, ở hầu hết các quốc gia đang xuất hiện xu hướng cạnh tranh mạnh mẽ trong ngành chăn nuôi gia cầm làm giảm giá thịt và trứng gia cầm. Những người được lợi chính từ việc giảm giá là người tiêu dùng thịt.

Tác động đến môi trường

Các giống lai của tư nhân cũng góp phần tác động tốt đến môi trường giống như các giống lai do khu vực Nhà nước sản xuất. Giống mới cho năng suất cao đã làm giảm sức ép chặt phá rừng, khai phá các khu tự nhiên để lấy đất cho trồng trọt, nên tác động tích cực đến môi trường. Nhưng điểm bất lợi là các giống năng suất cao có xu hướng khuyến khích người nông dân dùng nhiều phân bón, thuốc trừ sâu và hệ thống thuỷ lợi hơn, vì thế cũng có tác động tiêu cực đến môi trường. Chỉ có một vài trường hợp cho thấy sử dụng giống mới đi đôi với giảm sử dụng vật tư hoá học, như nghiên cứu trồng trọt chuối ở Philipin đã giúp người nông dân giảm sử dụng thuộc diệt nấm và phân hoá học.

ở nhiều nước đang phát triển, trong ngành chăn nuôi, việc sử dụng hệ thống chuồng trại hiện đại, quy mô lớn để nuôi lợn và gia cầm là nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí và nước. Những hệ thống này có thể sinh ra chất thải có tác dụng sản xuất phân bón, nhưng mô hình nuôi trong chuồng trại tập trung quanh các thành phố lại làm tăng lượng nitrogen và phốt pho làm ô nhiễm nguồn nước. Những chất này có thể kích thích tảo, khiến khả năng hấp thu ánh sáng và lượng o xy trong nước giảm, ảnh hưởng xấu đến nguồn nước và các loài sinh vật. Ví dụ như ở Laguna Bay, Manila, Philipin lượng phân gia cầm thải ra quanh vùng đã làm giảm sản lượng cá trong hồ.

Chính sách Chính phủ và nghiên cứu nông nghiệp tư nhân

Những yếu tốc tác động chính đến động lực của đầu tư tư nhân trong nghiên cứu nông nghiệp bao gồm:
· Môi trường kinh tế vĩ mô
· Cơ hội về thị trường
· Khuôn khổ pháp lý
· Chính sách và quy định

Bảng 2: Các chính sách và biện pháp khuyến khích nghiên cứu nông nghiệp của khu vực tư nhân, Châu á, 1998

	Các yếu tố ảnh hưởng nghiên cứu tư nhân
	Các chính sách

	Môi trường kinh tế thuận lợi
	· Kinh tế vĩ mô ổn định. 
· Hạ tầng công cộng thuân lợi.
· Giáo dục và đào tạo tốt.
· Thị trường vốn và bảo hiểm phát triển.



	Nhu cầu đối với các sản phẩm của nghiên cứu tư nhân tăng mạnh
	· Các doanh nghiệp Nhà nước không độc quyền.
· Khuyến khích đầu tư nước ngoài. 
· Chính sách thương mại thông thoáng. 
· Chính sách giá hỗ trợ thị trường hoạt động hiệu quả, chứ không làm nhiễu thị trường.



	Môi trường pháp lý nghiêm minh
	· Thi hành nghiêm luật sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, quyền của người tạo giống mới, thương hiệu, bảo vệ bí mật kinh doanh) và các quy định liên quan.
· Các quy định và yêu cầu về cấp bằng phát minh sáng chế kỹ thuật đối với nhập khẩu công nghệ.
· Các chính sách thúc đẩy cạnh tranh và chống độc quyền.



	Chính sách đầu tư
	· Nhà nước đầu tư mạnh cho nghiên cứu nông nghiệp và giáo dục.
· Hỗ trợ nghiên cứu của khu vực tư nhân, bao gồm miễn thuế, hoãn trả thuế, tài trợ nghiên cứu và xây dựng các khu công nghệ cao.


Khung trên trình bày những chính sách tác động đến động lực đầu tư của tư nhân trong nghiên cứu nông nghiệp. Kinh tế vĩ mô ổn định, kết cấu hạ tầng như giao thông vận tải và thông tin liên lạc tốt, và công tác giáo dục đào tạo hiệu quả, chất lượng (đặc biệt là đào tạo nông nghiệp) là những yếu tố tích cực làm giảm chi phí giao dịch kinh doanh trong kinh tế, kể cả nghiên cứu cơ bản nông nghiệp và chuyển giao tiến bộ khoa học nông nghiệp cho nông dân. Những yếu tố này tạo nên một môi trường thuận lợi, tăng cơ hội kinh doanh, và do đó khuyến khích tư nhân đầu tư vào nghiên cứu và chuyển giao khoa học nông nghiệp.

Đầu tư công cộng vào nghiên cứu cơ bản sẽ mở rộng cơ hội cho tư nhân chuyển giao khoa học kỹ thuật đến người nông dân. Ngoài ra, đầu tư của Nhà nước vào giáo dục sau đại học và sau phổ thông trong nông nghiệp giúp tăng số lượng nhà khoa học và kỹ thuật nông nghiệp, giảm chi phí nghiên cứu, khuyến khích tư nhân đầu tư vào nghiên cứu. 

Ngoài những yếu tố trên, một số chính sách ngành cũng ảnh hưởng đến quy mô của thị trường vật tư, làm giảm cơ hội đầu tư của tư nhân. ở một số nước châu á, các doanh nghiệp quốc doanh vẫn giữ độc quyền sản xuất và phân phối một số vật tư nông nghiệp, hạn chế khu vực tư nhân tiếp cận thị trường vật tư, dẫn đến kìm hãm tư nhân đầu tư vào nghiên cứu nông nghiệp. 

Trong khi đó, một số nước áp dụng chính sách bảo hộ để giúp một số ngành sản xuất trong nước, hạn chế các công ty nước ngoài đầu tư vào thị trường trong nước, cụ thể như các quy định về mức vốn, tỷ lệ góp vốn trong liên doanh, lợi nhuận. Những chính sách này đã làm giảm động lực đầu tư vào nghiên cứu của các công ty đa quốc gia, làm chậm tiến trình phát triển công nghệ của các ngành trong nước do hạn chế tiếp cận với những công nghệ nước ngoài tiên tiến.

Chính sách quyền sở hữu trí tuệ (IPR), bảo hộ thương mại và cạnh tranh thị trường (như chính sách chống độc quyền) cũng tác động đến động lực của đầu tư nhân trong nghiên cứu nông nghiệp. Một số nước châu á vẫn chưa bảo vệ phát minh nông nghiệp bằng hệ thống bản quyền tác giả, thậm chí ở những nước có hệ thống pháp luật bảo vệ thương hiệu và bản quyền tác giả, hiệu lực của những quy định này cũng rất lỏng lẻo. Tuy nhiên, theo các thoả thuận của Vòng đàm phán Uruguay, các nước thành viên cần cấp IPR cho những phát minh nông nghiệp và các phát minh khác, nếu không họ có thể phải đối mặt với những biện pháp trả đũa thương mại.

Một số nước yêu cầu các công ty nước ngoài nhập khẩu phải xin giấy phép tham gia vào thị trường trong nước. Chẳng hạn như các công ty hoá chất nông nghiệp phải sử dụng một số vật tư trong nước, hoặc các công ty sản xuất giống phải nhập khẩu nguyên liệu giống tiên tiến và sản xuất giống lai để bán trong nước. Các yêu cầu nhập khẩu và cấp bằng công nghệ nhằm tăng cường chuyển giao công nghệ nhưng lại hạn chế sự tham gia của các công ty nước ngoài vào thị trường. 

Một điều tra (Mansfield. 1994) về ảnh hưởng của chính sách Chính phủ sở tại đối với IPR đến khả năng chuyển giao công nghệ của các công ty thì có đến 80% các công ty trả lời nghiêm túc thi hành IPR có tác động mạnh đến quyết định của họ trong đầu tư vào trang thiết bị nghiên cứu và phát triển. Có 20% công ty cho rằng IPR có ảnh hưởng mạnh đến quyết định của họ trong việc thiết lập thị trường phân phối và buôn bán. Trong số 16 nước được điều tra, Brazil, ấn Độ, Nigeria và Thái Lan được coi là có hệ thống pháp luật yếu. Trong khi đó, Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore và Tây Ban Nha có hệ thống pháp luật ương đối mạnh. ở Châu á, chỉ có 8% công ty được điều tra cho biết IPR ở Nhật Bản còn quá yếu, không thể cấp bằng sáng chế cho những công nghệ mới nhất và hiệu quả nhất của họ. Nhưng 38% cho rằng IPR của Thái Lan là quá yếu và 44% cho rằng luật IPR của ấn Độ không thể bảo vệ được các sản phẩm công nghệ mới.

Đầu tư vào nghiên cứu nông nghiệp và giáo dục là một trong những chính sách chính ảnh hưởng đến phát triển công nghệ và chi phí vật tư của nghiên cứu tư nhân. Hệ thống trường đại học và viện nghiên cứu Nhà nước mạnh sẽ giúp cung cấp một đội ngũ cán bộ có trình độ khoa học kỹ thuật cho nghiên cứu nông nghiệp tư nhân và do đó giảm chi phí nghiên cứu tư nhân. Nghiên cứu Nhà nước có thể cung cấp công nghệ cơ bản, mũi nhọn, từ đó khuyến khích nghiên cứu tư nhân phát triển ra các công nghệ ứng dụng phục vụ rộng rãi nhu cầu phát triển nông nghiệp. Ví dụ như trong thập kỷ 60, nghiên cứu Nhà nước trợ giúp nghiên cứu nấm mốc sương vùng đồi núi, nguồn bệnh chính cho ngô ở Đông Nam á, đã khuyến khích các công ty giống tư nhân mở rộng nghiên cứu giống ngô trong vùng. ở Mỹ, nghiên cứu Nhà nước phát triển công cụ khoa học cơ bản cho việc nghiên cứu gien và giúp phát triển ngành công nghệ sinh học. 

Hạn chế nhập khẩu công nghệ và đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể làm giảm cơ hội phát triển công nghệ. Những hạn chế này không khuyến khích các công ty nước ngoài đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, vì thế khả năng chuyển giao công nghệ và kiến thức cho công ty trong nước sẽ giảm nhiều. 

Chính sách can thiệp đôi khi cũng ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến cơ hội phát triển và khả năng ứng dụng công nghệ của khu vực tư nhân. Ví dụ, một số nước áp dụng những yêu cầu quá ngặt nghèo về kiểm định an toàn đối với đăng ký thuốc trừ sâu mới, làm ảnh hưởng đến thời gian và chi phí sản xuất sản phẩm mới trên thị trường. Trong khi đó, quy định về kiểm soát các giống mới ở các nước có khác nhau nhiều. Một số nước chỉ cho phép bán cho nông dân những giống được coi là hơn hẳn giống hiện nay. Các nước khác cho phép các công ty tiếp thị bất kỳ giống mới nào, tuỳ thuộc vào điều kiện cạnh tranh trên thị trường để khuyến khích các công ty này đưa ra những giống chất lượng cao, hiệu quả. Về công nghệ sinh học, một số nước đã nhanh chóng thiết lập những quy định thử nghiệm các loại cây biến đổi gien để áp dụng cho nông nghiệp. Những nước khác vẫn chưa áp dụng quy định này hoặc sử dụng những quy định rất hạn chế, không khuyến khích công nghệ sinh học.

Các Chính phủ có thể trợ cấp trực tiếp cho nghiên cứu tư nhân dưới hình thức hỗ trợ nghiên cứu, tín dụng thuế nghiên cứu, giảm thuế nghiên cứu hoặc những hình thức trợ cấp gián tiếp khác như đầu tư công cộng cho khu công nghệ. Thông qua các khu công nghệ, Chính phủ có thể trợ cấp cho các công ty tư nhân dưới hình thức cung cấp cơ sở hạ tầng nghiên cứu. Khu công nghệ có thể giúp tạo ra hàng loạt các doanh nghiệp tư nhân để hình thành một ngành mới hoặc thương mại hoá kết quả nghiên cứu của các viện nghiên cứu hoặc các trường của Nhà nước.

III. Toàn cầu hoá và nghiên cứu khoa học công nghệ nông nghiệp châu á

Cầu tiêu thụ nông sản tăng

Cầu sản xuất nông nghiệp tăng, làm cho nhu cầu nghiên cứu tăng lên, trong khi đầu tư vào các tài nguyên truyền thống cho tăng trưởng nông nghiệp như đất, thuỷ lợi, lao động và nghiên cứu Nhà nước có xu hướng giảm, kích thích nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học của tư nhân ở châu á tăng mạnh. Thêm vào đó, kinh tế tăng trưởng, thu nhập tăng, cầu các sản phẩm giá trị cao như thịt và rau quả tăng nhanh khiến cho cầu vật tư phục vụ các ngành sản xuất này tăng lên. Do đó, dòng vốn đầu tư đổ vào các công ty và xí nghiệp sản xuất vật tư tư nhân sẽ tăng, thúc đẩy nghiên cứu để kiếm lợi nhuận lớn hơn.

Mối liên hệ giữa tăng trưởng nghiên cứu nông nghiệp tư nhân và GDP nông nghiệp ngày càng thể hiện rõ nét. Đóng góp của nghiên cứu cho nông nghiệp của Thái Lan, Malaixia và Philipin vẫn giữ nguyên từ giữa thập kỷ 80 đến giữa thập kỷ 90. Tuy nhiên ở ấn Độ, Pakistan và Inđônêxia, đóng góp của nghiên cứu nông nghiệp tăng gần gấp đôi, đã góp phần lớn làm tăng GDP. ở Trung Quốc, xuất phát điểm của nghiên cứu tư nhân hầu như bằng 0, nhưng khi nông nghiệp tăng trưởng, nhu cầu tiêu dùng nông sản chất lượng cao tăng nhanh đã làm đầu tư nghiên cứu nông nghiệp tư nhân tăng trưởng rất nhanh.

Tăng cung khoa học công nghệ nông nghiệp quốc tế

Từ giữa thập kỷ 80, ngành công nghệ sinh học nông nghiệp phát triển mạnh ở Mỹ và nhiều nước khác. Số lượng các công ty đa quốc gia lớn gia nhập vào ngành sản xuất và kinh doanh các sản phẩm công nghệ vật tư nông nghiệp, công nghệ chế biến và thương mại lương thực cũng phát triển mạnh. Hai xu hướng này có liên quan mật thiết với nhau. Một trong những thay đổi quan trọng nhất hình thành cơ cấu thị trường công nghệ mới là sự phát triển của các công ty công nghệ sinh học khoa học phục vụ cuộc sống chứ không phải là những công ty hoá học và dược phẩm như trước đây. Đây là yếu tố rất thuận lợi cho sự phát triển của nghiên cứu tư nhân thông qua hệ thống công ty mẹ và công ty con nhằm cung cấp công nghệ mới và tăng cường hiệu quả nghiên cứu. Hiện nay, ở một số nước châu á, các công ty nước ngoài thực hiện khoảng một nửa nghiên cứu, với tốc độ tăng 5%/năm, nhanh hơn tốc độ tăng nghiên cứu của khu vực Nhà nước của các nước này.

Nhờ bước đột phá trong công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, quyền sở hữu trí tuệ, và giá nông sản tăng cao tương đối đã thúc đẩy nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nông nghiệp mới. Những nghiên cứu này tập trung vào phát triển giống cây trồng mới, thuốc thú y, thuốc hoá học nông nghiệp và máy móc nông nghiệp. Những công ty đa quốc gia hiện đang tăng đầu tư cho nghiên cứu và tiếp thị các sản phẩm mới trên khắp thế giới. Châu á hiện đang là một trong những mục tiêu của các chương trình tiếp thị này.

Thay đổi trong cơ cấu cầu khoa học công nghệ nông nghiệp của Mỹ, Châu Âu và Châu á, và đặc biệt là kinh tế các nước châu á phát triển đã khiến cho thị trường các nền kinh tế Châu á trở nên hấp dẫn hơn so với thị trường truyền thống của các công ty Mỹ. Từ năm 1985, 3 công ty công nghệ nông nghiệp lớn nhất của Mỹ đã quyết định mở rộng thị trường sang Châu á và các nước đang phát triển khác. Thời kỳ từ chiến tranh thế giới thứ II đến cuối thập kỷ 70 là những năm bùng nổ của các công ty công nghệ nông nghiệp ở Mỹ, Châu Âu và Châu Mỹ La tinh. Thập kỷ 80 là thập kỷ trì trệ và tăng trưởng giảm. Trước tình hình này, bắt đầu từ giữa thập kỷ 80, nhiều công ty của Mỹ đã cắt giảm chi phí. Đầu thập kỷ 90, các công ty này vươn sang các thị trường mới tiềm năng ở các nước đang phát triển, Đông Âu và các nước thuộc khối Liên Xô cũ, đặc biệt là thị trường Châu á rất hấp dẫn do cầu khoa học công nghệ tăng mạnh, đặc biệt là các ngành sản xuất như thuốc diệt cỏ và máy cày. 

Các công ty khoa học kỹ thuật Mỹ và Châu Âu đang tăng cường sát nhập và mua bán để chuyển giao công nghệ mới sang Châu á, tạo điều kiện cho sự phát triển của công nghệ sinh học và mở rộng thị trường. Hầu hết các trung tâm nghiên cứu trong các Công ty Đa Quốc gia Hoá học và Y dược, các công ty tiếp thị và chế tạo thuốc hoá học đã gây quỹ đầu tư vào sản phẩm mũi nhọn, đòi hỏi vốn lớn nhưng hứa hẹn lợi nhuận cao, như y dược, thuốc thú y, thuốc trừ sâu và công nghệ sinh học. Một trong những chiến lược phát triển mới đây nhất của ICI (công ty hoá chất Anh) là tập trung vào thuốc trừ sâu, hạt giống và công nghệ sinh học nông nghiệp. Năm 1997, công ty Mỹ, Monsanto, tuyên bố sẽ bán buôn hoá chất phục vụ khoa học đời sống công nghệ cao. Dupont chuyển từ kinh doanh dầu hoả sang đầu tư vào liên doanh với công ty giống lớn của Mỹ, Pioneer Hi-Bred.

Sự nổi lên của công nghệ sinh học và thay đổi trong cơ cấu ngành công nghiệp vật tư nông nghiệp quốc tế đã giúp tăng cường nghiên cứu nông nghiệp tư nhân Châu á. Đầu tư của Monsanto vào công nghệ sinh học, hoá học và hạt giống là nguồn cung cấp vốn rất quan trọng cho nghiên cứu nông nghiệp tư nhân ở ấn Độ, Trung Quốc và Thái Lan. 

Mặc dù những đột phá trong công nghệ sinh học có thể mang lại những thay đổi cơ cấu trong các ngành công nghiệp vật tư nông nghiệp quốc tế, nhưng từ trước đến nay, tác động trực tiếp của công nghệ sinh học đến sản xuất lương thực hoặc nghiên cứu và phát triển tư nhân Châu á rất hạn chế. Công nghệ sinh học mới giúp tăng cường nghiên cứu tư nhân ở Malaixia đầu thập kỷ 80. Những công ty trồng trọt cho rằng nhân giống bằng mô sẽ tạo điều kiện phát triển cây cọ vô tính năng suất cao. Nhưng, mặc dù đã đầu tư nhiều tiền và thời gian nhưng nghiên cứu này vẫn chưa cho thấy lợi nhuận gì. Làn sóng nghiên cứu công nghệ thứ hai là ngành giống. Những công ty giống lớn hiện đang thử nghiệm ngô, bông, nho và đậu tương lai gien trong nhà kính hoặc những thửa ruộng có đủ điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật. ở Trung Quốc, ấn Độ và Thái Lan, các công ty giống đang tiến hành các thử nghiệm cây lai giống gien được Chính phủ cho phép. Trung Quốc là nước duy nhất trong nhóm này đã cho phép buôn bán rộng rãi cây lai giống gien do các công ty tư nhân nghiên cứu.

IV. Chính sách của một số nước châu á đối với nghiên cứu nông nghiệp tư nhân

Ngoài những tác động của quá trình toàn cầu hoá như đã nêu trên, các chính sách của những nước châu á cũng ảnh hưởng nhiều đến động lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nông nghiệp của khu vực tư nhân ở các nước này. Trong số những tác động về mặt chính sách thì tự do hoá thị trường và cho phép các công ty nước ngoài tham gia ngày càng rộng rãi vào thị trường trong nước là những yếu tố quan trọng nhất, ảnh hưởng lớn nhất đến đầu tư nghiên cứu nông nghiệp tư nhân.

Bảng 3: Thay đổi chính sách, tác động, và lựa chọn chính sách

	Tên nước
	Thay đổi chính sách cho ngành công nghiệp từ giữa những năm 1980
	Kết quả: tăng nghiên cứu tư nhân
	Những hướng lựa chọn chính sách tiếp theo

	Trung Quốc
	Cho phép các đối tác nước ngoài sở hữu 20% vốn cổ phần của các công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, liên doanh trong kinh doanh hạt giống và ấp trứng gia cầm
	Tư nhân đầu tư hơn 16 triệu USD
	Giảm tài trợ cho doanh nghiệp quốc doanh, tạo điều kiện cho các công ty tư nhân ở địa phương và nước ngoài chiếm lĩnh thị phần lớn hơn và cho phép các hãng kinh doanh nước ngoài được nắm giữ cổ phần lớn hơn trong các công ty liên doanh về lĩnh vực giống và chất hoá học dùng trong nông nghiệp

	ấn Độ
	· Cho phép các công ty nước ngoài và các công ty lớn của ấn Độ đầu tư vào lĩnh vực giống và công nghệ sinh học. 
· Sau năm 1991, cho phép toàn bộ chi nhánh của các công ty 100% vốn nước ngoài được tham gia hoạt động ở tất cả các ngành. 
· Nới lỏng các hạn chế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật.
	Tư nhân đầu tư hơn hơn 3,6 triệu USD cho ngành giống cây trồng

Tư nhân đầu tư hơn 8 triệu USD cho nghiên cứu và phát triển thuốc trừ sâu
	Cho phép tư nhân nhập khẩu vật tư nông nghiệp

	Malaixia
	Tiến hành tư nhân hoá và khuyến khích đầu tư nước ngoài.
	Hiệu quả thấp
	Còn hạn chế đối với đầu tư nước ngoài vào trồng trọt

	Thái Lan
	· Trước năm 1985, đẩy mạnh tư nhân hoá và đầu tư nước ngoài. 
· Giảm vai trò của Nhà nước, những năm 80, Chính phủ bán 2000 tấn hạt giống ngô và giảm xuống còn 5 tấn vào năm 1995.
	Hiệu quả thấp
	

	Inđônêxia
	Giảm tài trợ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, cho phép các công ty tư nhân bán thuốc bảo vệ thực vật trực tiếp cho nông dân 
	Chi hơn 1,6 triệu USD cho việc nghiên cứu và phát triển thuốc bảo vệ thực vật
	Hạn chế đầu tư tư nhân trong trồng trọt

	Philippin
	· Loại bỏ cơ chế người sản xuất phân phối vật tư vật tư. 
· Nới lỏng các hàng rào đối với nhập khẩu vật tư nông sản
	Hơn 0,8 triệu USD dùng trong nghiên cứu và phát triển thuốc trừ sâu
	

	Pakistan
	· Đầu những năm 1980 việc phân phối thuốc trừ sâu được tư nhân hoá. 
· Từ năm 1988 bắt đầu tư nhân hoá công nghiệp chế biến
	
	Hai tập đoàn hạt giống Nhà nước là Punjiab và Sind vẫn độc quyền cung cấp các loại hạt giống chính


Chính sách tự do hoá thị trường và cạnh tranh

Những thay đổi chính sách quan trọng khuyến khích nghiên cứu tư nhân ở châu á là loại bỏ độc quyền của các công ty Nhà nước, giảm trợ cấp cho các công ty vật tư quốc doanh và cho phép các công ty nước ngoài đóng vai trò quan trọng hơn trong ngành sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp. Giữa thập kỷ 80, hầu hết các nền kinh tế theo hướng tự do hoá thị trường như Thái Lan, Malaixia và Philipin đều có tỉ lệ đóng góp của nghiên cứu tư nhân trong nông nghiệp cao nhất. Trong khi đó, các nền kinh tế còn đang trong quá trình chuyển đổi hay còn hạn chế thị trường hoạt động như Trung Quốc, Inđônêxia, Pakistan và ấn Độ có tỉ lệ đóng góp của nghiên cứu tư nhân cho nông nghiệp thấp.

Tuy nhiên, cũng từ giữa thập kỷ 80, một số nước như Trung Quốc, ấn Độ, Pakistan và Inđônêxia thực hiện một số chương trình tự do hoá mạnh mẽ đã góp phần làm cho nghiên cứu tư nhân phát triển nhanh. Ví dụ trong thập kỷ 80, chỉ có một số công ty gia cầm được phép bán công nghệ sang Trung Quốc. Song từ cuối thập kỷ 80, Trung Quốc cho phép các công ty nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực hạt giống, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc và máy nông nghiệp hoạt động như đối tác liên doanh mặc dù có những hạn chế nhất định. ở ấn Độ, Chính phủ giảm dần hạn chế đối với công ty vật tư nước ngoài, đặc biệt là trong ngành giống, thuốc trừ sâu và máy móc nông nghiệp, tuy nhiên các công ty nước ngoài vẫn bị khống chế một tỷ lệ vốn đóng góp trong liên doanh. 

Trong thập kỷ 80, Pakistan và Inđônêxia giảm dần vai trò của Nhà nước trong các hoạt động cung cấp vật tư trợ cấp cho nông dân. Thêm vào đó, từ sau năm 1988, Pakistan thực hiện chính sách tư nhân hoá và tự do hoá mạnh mẽ. Tuy nhiên, không nước nào trong số những nước châu á loại bỏ hoặc thậm chí giảm quy mô của các tổng công ty vật tư nông nghiệp Nhà nước, mà cố gắng tạo ra sân chơi bình đẳng bằng cách giảm trợ cấp và xoá bỏ độc quyền của các doanh nghiệp quốc doanh.

ở Malaixia, Thái Lan và Philipin các tổ chức sản xuất vật tư tư nhân đã thành lập từ năm 1985. Philipin là nước duy nhất đạt được những thay đổi quan trọng sau năm 1985, giảm trợ cấp và những ưu đãi về chính trị cho công ty vật tư lớn Planters Products do Tổng thống lúc đó là Marcos quản lý.

Quyền sở hữu trí tuệ

Các công ty chỉ tiến hành nghiên cứu khi đạt được lợi nhuận. ở châu á, các công ty vật tư nông nghiệp thường sử dụng các kỹ thuật mới để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ như kỹ thuật ngăn chặn sao lậu hoặc sản xuất các sản phẩm khó bị sao chép. Các công ty giống bảo vệ giống cây trồng mới bằng cách chỉ sản xuất giống ưu thế lai. Các công ty hoá chất bảo vệ thuốc trừ sâu bằng cách giữ bí mật quy trình sản xuất và sản xuất các loại thuốc hoá học khó sao chép lại. 

Trong thập kỷ 80-90, một số nước chưa có hệ thống luật và chế tài về quyền sở hữu trí tuệ đủ mạnh nên bằng sáng chế và các hình thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không trở thành một công cụ hữu hiệu khuyến khích nghiên cứu tư nhân. Như Trung Quốc và Inđônêxia không có hệ thống cấp bằng sáng chế cho các phát minh trong ngành nông nghiệp nên mức đóng góp của nghiên cứu tư nhân thấp nhất trong giai đoạn giữa thập kỷ 80. Trong khi đó, Malaixia nhờ hệ thống luật nghiêm nên có tỉ lệ cao nhất. 

Đầu tư vào nghiên cứu nông nghiệp Nhà nước 

Mối quan hệ giữa nghiên cứu Nhà nước và tư nhân có thể là mối quan hệ thay thế hoặc bổ sung. Nếu các cơ quan nghiên cứu Nhà nước phát triển và chuyển giao công nghệ ở những lĩnh vực tương tự như công nghệ của các cơ quan tư nhân thì nghiên cứu Nhà nước có thể không khuyến khích tư nhân đầu tư vào các hướng công nghệ này. Tuy nhiên, nghiên cứu Nhà nước có thể cung cấp nghiên cứu cơ bản, khoa học công nghệ “đầu nguồn” quan trọng để các công ty tư nhân thay đổi phù hợp với những điều kiện mới. Các viện nghiên cứu và trường đại học Nhà nước cũng giảm chi phí vật tư nghiên cứu cho các công ty tư nhân bằng cách tăng cường đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học công nghệ. Đội ngũ cán bộ này sẽ là nguồn cung cấp các nhà nghiên cứu cho các công ty và cơ sở nghiên cứu tư nhân.

Trong phần lớn các trường hợp ở Châu á, có sự bổ sung giữa nghiên cứu nông nghiệp tư nhân và Nhà nước. Nghiên cứu Nhà nước cung cấp công nghệ nền như ngô chống chịu nấm mốc sương vùng đồi ở Đông Nam á và kê ngọc chống chịu nấm mốc sương vùng đồi ở ấn độ. Những bước đột phá như vậy tạo điều kiện cho sự phát triển của công nghệ giống lai ở Nam và Đông Nam á. Một điều tra công ty sản xuất giống cây trồng tư nhân ấn độ cho thấy hệ thống nghiên cứu Nhà nước của ấn độ là nguồn nguyên liệu giống cơ bản cho bông và lúa miến trong khi đó, Trung tâm nghiên cứu nhiệt đới bán khô hạn ICRISAT là nguồn cung cấp chính sinh chất phôi cho kê ngọc. ở Trung Quốc, hai công ty nghiên cứu tư nhân trong nước đang tích cực tham gia các chương trình nghiên cứu ngô và lúa lai.

Thêm vào đó nghiên cứu Nhà nước cung cấp công nghệ chuyên sâu, công nghệ mũi nhọn giúp tăng cường khả năng ứng dụng và phát triển của các công ty giống tư nhân. Lúa lai là trọng tâm của nghiên cứu tư nhân ở ấn Độ và một số nghiên cứu tư nhân ở Philipin, Pakistan và Thái Lan dựa trên công trình của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế IRRI và chương trình quốc gia phát triển công nghệ lúa lai cho vùng Nhiệt đới. Giống mù tạc lai do công ty Châu Âu và trường đại học ấn Độ phát triển đang cung cấp những công cụ kỹ thuật cho nghiên cứu tư nhân.

Biểu 4: Đầu tư nghiên cứu của tư nhân và Nhà nước ở các nước châu á
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Ghi chú: Ngân sách tính cho năm 1995, theo USD. Tốc độ tăng trưởng ngân sách giai đoạn 1985-95 (%).
Nguồn: USDA. 2001.

Từ năm 1971 đến 1991, nghiên cứu tư nhân ở các nước đang phát triển tăng nhanh hơn các nước công nghiệp. ở những nước châu á có thu nhập thấp, chi tiêu cho nghiên cứu tăng 8,9% giai đoạn 71-80 và 6% giai đoạn 1981-93. ở các nước thu nhập trung bình, con số này là 6,8 và 6,4%. 

Sau thập kỷ 60, chuyển giao công nghệ nông nghiệp Nhà nước từ các nước công nghiệp sang các nước đang phát triển tăng mạnh nhưng gần đây đã bắt đầu giảm xuống. Bước phát triển đáng chú ý nhất là sự thành lập của nhóm tư vấn nghiên cứu nông nghiệp quốc tế CGIAR thuộc hệ thống các trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế IARCs tập trung nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và triển khai giống cây trồng mới và nguồn vật liệu di truyền cho các chương trình nghiên cứu nông nghiệp quốc gia ở các nước đang phát triển. 

Từ đầu thập kỷ 90, đầu tư cho các trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế giảm mạnh, đặc biệt ở 4 trung tâm viện lúa (IRRI), viện lúa mì ICRISAT, Trung tâm Cải tiến Lúa mỳ và Ngô quốc tế (CIMMYT) và Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT). Trong số các trung tâm này, IRRI, ICRISAT và CIMMYT có ảnh hướng lớn ở châu á, giúp tăng cường nghiên cứu giống tư nhân thông qua cung cấp nguồn vật liệu di truyền cây trồng. Cho đến năm 1998, nghiên cứu của các trung tâm quốc tế giảm song không làm giảm cơ hội phát triển công nghệ của khu vực tư nhân ở Châu á.

Hầu hết các chương trình nghiên cứu Chính phủ ở Châu á hiện đang triển khai phương thức phối hợp nghiên cứu nông nghiệp tư nhân và Nhà nước thông qua các dự án hay chương trình, điển hình là Inđônêxia, Thái Lan và ấn Độ. Ngoài ra, nghiên cứu Nhà nước có thể khuyến khích nghiên cứu tư nhân thông qua việc bán các sản phẩm công nghệ nền cho nghiên cứu tư nhân như nguồn vật liệu di truyền cho các công ty tư nhân. Trung Quốc hiện đang tiến nhanh nhất trong tiến trình tư nhân hoá. Khoảng 40% doanh số của hệ thống nghiên cứu Trung Quốc là các doanh nghiệp kinh doanh. Mục tiêu của tư nhân hoá nghiên cứu Nhà nước ở Malaixia là thu hút được 60% nguồn vốn từ tư nhân. ấn Độ ấn định mức này là 20%.

Trợ cấp nghiên cứu và ưu đãi thuế

Trong những năm gần đây, Chính phủ các nước châu á bắt đầu cung cấp các khoản trợ cấp đặc biệt và ưu đãi thuế để khuyến khích nghiên cứu tư nhân. Trong vòng một vài năm, Malaixia đã xây dựng chương trình tín dụng và phát triển nghiên cứu cho phép các công ty nghiên cứu nông nghiệp miễn một phần thuế. Philipin, Thái Lan và Malaixia cũng một số bang khác của ấn Độ đã đầu tư xây dựng khu nghiên cứu, trong đó có một số khu tập trung nghiên cứu nông nghiệp và lương thực có liên quan đến công nghệ sinh học. Các khu nghiên cứu được trang bị hiện đại, kết cấu hạ tầng thuận lợi nhằm khuyến khích tư nhân đầu tư.

Trên thực tế, chính sách thuế hoặc khu nghiên cứu hầu như không tác động nhiều đến nghiên cứu tư nhân vì hầu hết các chính sách này đều mới được thực hiện. Thái Lan đã thực hiện chính sách tín dụng thuế nghiên cứu và phát triển trong một vài năm nhưng không có công ty nào trong số các công ty được phỏng vấn biết về chương trình này hay cân nhắc khi quyết định đầu tư nghiên cứu. Tuy nhiên trong thập kỷ 80, Uỷ ban Đầu tư Thái Lan đã khuyến khích ngành giống bằng các biện pháp như miễn thuế 10 năm cho các công ty giống mới, xoá bỏ thuế nhập khẩu trang thiết bị và vật tư nghiên cứu, cho phép các công ty nước ngoài được sở hữu đất nông nghiệp vào mục đích nghiên cứu. Đây là một động lực rất quan trọng khuyến khích tư nhân đầu tư vào công nghệ chế biến giống ở Thái Lan.

Quy định về Sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường

Để bảo vệ nông dân và người tiêu dùng khỏi những nguy cơ gây hại đến sức khoẻ và môi trường do ghi sai nhãn sản phẩm và những bệnh dịch tiềm tàng của cây trồng và vật nuôi, các Chính phủ đã phát triển một loạt quy định về giống cây trồng mới, nhập khẩu cây trồng và vật nuôi, thuốc trừ sâu, máy móc nông nghiệp và lương thực. Nhiều công ty rất ủng hộ những quy định này nhưng thực chất là để chống lại cạnh tranh từ bên ngoài. Còn các tập đoàn đa quốc gia ủng hộ vì những quy định này sẽ làm tăng chi phí sản xuất của các công ty trong nước. 

Việc thiết lập một hệ thống các quy chế rõ ràng và thống nhất cho vật tư nông nghiệp có thể khuyến khích các công ty tư nhân tiến hành nghiên cứu. Hầu như không có công ty nước ngoài nào muốn làm nghiên cứu về cây ghép gien trừ khi nước đó có một số hệ thống kiểm định của Chính phủ vì nếu thiếu một khung pháp lý, tác động tiêu cực sẽ rất lớn. Do đó, cấy ghép gien được công ty tư nhân nghiên cứu nhiều ở Thái Lan, Trung Quốc và ấn Độ nhưng không có nghiên cứu nào được tiến hành ở Philipin bởi vì Philipin chưa thông qua quy định về kiểm nghiệm cấy ghép gien tại ruộng. Tuy nhiên, quá nhiều quy định và thủ tục phiền hà sẽ làm giảm số lượng nghiên cứu tư nhân. Việc kiểm nghiệm và đăng ký các giống cây mới của các công ty tư nhân có thể làm tăng thời gian triển khai lên đến hàng năm và chi phi nghiên cứu lên hàng chục nghìn USD, do đó làm giảm lợi nhuận các khoản đầu tư vào nghiên cứu và không khuyến khích người sản xuất giống tư nhân.

Bảng 4: Các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hạt giống và cây trồng chuyển đổi gen ở Châu á, 1997-1998

	Nước
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	Hạt giống
	Cây trồng chuyển đổi gen

	Trung Quốc
	Các thử nghiệm tương đối nhanh về sinh thái, độ an toàn đối với sức khoẻ dựa trên các dữ liệu do nước ngoài cung cấp, số lượng các thử nghiệm giảm dần trong những năm gần đây và không đảm bảo bảo mật dữ liệu
	Bắt buộc đăng kiểm giống mới 
	Quy định kiểm tra đối với cây trồng chuyển đổi gen từ năm 1997, mặc dù thực vật biến đổi gen đã được trồng từ đầu thập kỷ 90

	ấn Độ
	Việc thử nghiệm một loại thuốc mới phải mất vài năm và nhiều khi phải lặp lại nhiều lần và không bảo mật dữ liệu
	Việc đăng kiểm giống mới trên cơ sở tự nguyện
	Thử nghiệm thực địa từ năm 1996

	Malaixia
	Theo sát các hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc. Khuyến khích sử dụng phương pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM)
	Bắt buộc đăng kiểm giống mới 
	Có quy định phải thử nghiệm thực địa nhưng vẫn chưa thực hiện

	Thái Lan
	Đăng ký nhanh, chủ yếu dựa vào tiêu chuẩn nước ngoài 
	Việc đăng kiểm giống mới trên cơ sở tự nguyện
	Thử nghiệm thực địa từ năm 1994

	Inđônêxia
	Khuyến khích áp dụng phòng trừ dịch hại tổng hợp cho sản xuất lúa gạo
	Bắt buộc đăng kiểm và thử nghiệm giống mới 
	Không có quy định về thử nghiệm thực địa

	Philippines
	Thủ tục cho phép thử nghiệm về ảnh hưởng tới sinh thái và tới sức khoẻ con người tương đối nhanh dựa trên tiêu chuẩn nước ngoài; dữ liệu được bảo mật.
	Bắt buộc đăng kiểm và thử nghiệm giống mới 
	Quy định thử nghiệm thực địa từ năm 1998. Những thử nghiệm đầu tiên vào năm 1999.

	Pakistan
	
	Bắt buộc đăng kiểm và thử nghiệm giống mới 
	


Nguồn: USDA. 2001.

Bảng 4 liệt kê các quy định đang được thực thi về giống, thuốc trừ sâu và công nghệ sinh học ở một số nước Châu á năm 1997-98. Nhìn chung, Trung Quốc và Thái Lan không tập trung nhiều vào quy định về an toàn và môi trường mà chủ yếu tập trung vào cải tiến kỹ thuật cho tất cả các ngành. Ngược lại, ấn Độ, Malaixia và Philipin tập trung nhiều hơn vào các vấn đề an toàn và môi trường; có thể làm chậm quá trình chuyển giao kết quả nghiên cứu mới cho nông dân. 

V. Các lựa chọn chính sách cho các nước đang phát triển

Nghiên cứu cho thấy các quốc gia cần đáp ứng được một số điều kiện tiên quyết, trải qua một số giai đoạn phát triển tối thiểu và áp dụng một số chính sách chủ yếu mới có thể tăng cường nghiên cứu tư nhân. Chẳng hạn như việc thông qua quy định về quyền của người sản xuất giống cây trồng hoặc tăng cường hệ thống cấp bằng sáng chế. Khi không có nhu cầu về giống cải tiến hoặc khi ngành sản xuất giống thuộc độc quyền của Chính phủ thì không khuyến khích nghiên cứu tư nhân. Các ưu đãi về thuế và việc thành lập khu nghiên cứu không khuyến khích các công ty công nghệ sinh học nhỏ nếu quyền sở hữu trí tuệ còn yếu hoặc không có quy định về kiểm định tại đồng ruộng và thương mại hoá sinh vật biến đổi gien.

Nhu cầu nông sản phải ngày càng tăng sẽ khuyến khích nông dân sử dụng vật tư nông nghiệp cải tiến, thúc đẩy tư nhân đầu tư vào nghiên cứu. Nhìn chung, những ngành nông nghiệp truyền thống hoặc những ngành nông nghiệp có cầu vật tư yếu do cơ sở hạ tầng yếu kém hoặc chính sách không phù hợp sẽ không khuyến khích nghiên cứu tư nhân. ở những nước có diện tích đất hẹp, hạn chế sản xuất và không có công nghệ tiên tiến phù hợp, Nhà nước cần đầu tư vào nghiên cứu để cung cấp vật tư nông nghiệp cho nông dân.

Nếu Nhà nước độc quyền cung cấp vật tư hoặc nếu các doanh nghiệp Nhà nước yếu kém, khống chế các hoạt động kinh doanh lương thực sẽ không tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho tư nhân, và do đó triệt tiêu động lực đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, nếu độc quyền Nhà nước về cung vật tư biến thành độc quyền tư nhân thì những thất thoát về phúc lợi xã hội sẽ tăng lên. Khuyến khích đầu tư nước ngoài và tự do hoá thương mại vật tư nông sản sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh và tiếp cận của một quốc gia đến công nghệ tiên tiến trên thế giới. Chính sách cạnh tranh cũng cần được tăng cường để đảm bảo không có một công ty trong nước hoặc nước ngoài nào chi phối được thị trường.

Khi những chính sách đầu tư, cạnh tranh, thương mại đã được thi hành, cần có một hệ thống quyền sở hữu trí tuệ và khung pháp lý để giảm hiện tượng sao chép, ăn cắp bản quyền, hàng lậu, hàng giả nhằm giúp tư nhân thu được lợi ích từ nghiên cứu trên thị trường. Lúc đó, dựa trên nghiên cứu của Nhà nước sẵn có hoặc nghiên cứu được tiến hành ở những nơi khác, các công ty tư nhân sẽ đầu tư, triển khai các hướng nghiên cứu mới, hoặc các vật tư tiến tiến để tạo cơ hội phát triển công nghệ tiềm năng.

Trợ cấp thuế cho nghiên cứu hoặc các khu nghiên cứu cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy nghiên cứu. Hệ thống tín dụng hỗ trợ nghiên cứu và các khu công nghệ đang được thử nghiệm và tỏ ra thành công ở một số nơi của Châu á. Đặc biệt, kinh nghiệm của một số khu khoa học công nghệ của Đài Loan và các nước công nghiệp phát triển cho thấy tiềm năng phát triển của khu vực này rất lớn. 

Chính sách cạnh tranh 

Việc tiếp tục chính sách cải cách, tăng cường cạnh tranh trong các ngành sản xuất các sản phẩm khoa học công nghệ ở Châu á là một bước tiến quan trọng thúc đẩy đầu tư nông nghiệp tư nhân.

Trung Quốc vẫn còn những hạn chế vai trò của khu vực tư nhân trong nước. Vì thế việc chuyển từ doanh nghiệp quốc doanh sang công ty tư nhân có thể mang lại lợi ích cho Trung Quốc. Biện pháp này đã tỏ ra hiệu quả trong trường hợp ngành sản xuất giống.

Việc giảm hàng rào thuế quan và phi thuế quan ở ấn Độ và Trung Quốc sẽ hỗ trợ cho quá trình chuyển giao công nghệ. Trước đây, Trung Quốc không chỉ hạn chế thành phẩm vật tư mà còn quy định tỷ lệ các công ty nước ngoài tham gia vào sản xuất và kinh doanh thuốc trừ sâu ở mức 20%. Thậm chí Trung Quốc còn đưa ra các quy định chính thức không cho phép công ty nước ngoài sở hữu đa số cổ phẩn trong công ty giống. Gần đây, mặc dù đã cho phép các công ty nước ngoài sản xuất thuốc trừ sâu, giống và máy nông nghiệp trong nước nhưng ấn Độ vẫn không cho phép doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nhập khẩu vật tư nông nghiệp thành phẩm như giống, thuốc trừ sâu, máy cày và máy bơm thuỷ lợi. Nhưng hiện nay Trung Quốc đang đối mặt với sức ép tự do hoá thị trường vật tư nông sản để đáp ứng điều khoản của WTO. ấn Độ cũng đang chịu sức ép của WTO phải rỡ bỏ dần hàng rào phi quan thuế.

Chống độc quyền và tăng cường cạnh tranh là những chính sách rất quan trọng đối với các nước đang phát triển như Thái Lan do ngành quốc doanh ở nước này chỉ chiếm phần rất nhỏ cung cấp vật tư. ở một số nước, xu hướng sát nhập và mua bán có thể dồn quá nhiều cổ phần thị trường cho một công ty, do đó chính sách chống độc quyền trở nên rất quan trọng. 

Quyền sở hữu trí tuệ 

Luật sở hữu trí tuệ của các nước châu á, đặc biệt ấn Độ và Pakistan không thống nhất với các quy định có liên quan đến thoả thuận về Quyền Sở hữu Trí tuệ (TRIPS) của WTO. Do đó những điều luật và khung pháp lý hoàn chỉnh, có hiệu lực sẽ giúp thúc đẩy đầu tư nhân trong nghiên cứu nông nghiệp. 

Nghiên cứu Nhà nước 

Tăng cường hỗ trợ cho nghiên cứu Nhà nước có thể đẩy mạnh quá trình nghiên cứu và phát triển: trong hệ thống nông nghiệp truyền thống, nghiên cứu Nhà nước có thể là bước khởi đầu cho quá trình phát triển nông nghiệp và tạo ra thị trường mới tiêu thụ các yếu tố vật tư nông nghiệp. Hơn nữa, nghiên cứu Nhà nước sẽ mở rộng cơ hội công nghệ sẵn có cho nghiên cứu và phát triển của tư nhân. 
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